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Câu I (4,0 điểm).
Thiên nhiên nước ta có sự phân hóa theo chiều Bắc – Nam, em hãy:

1. Trình bày những đặc điểm thiên nhiên nổi bật của phần lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam. 

2. Nguyên nhân nào làm cho thiên nhiên nước ta có sự phân hóa trên? 
Câu II (3,0 điểm).
Cho bảng số liệu sau:
Cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở nước ta năm 2005 và năm 2011
                                                                                               (Đơn vị:%)

	                               Năm

    Độ tuổi
	2005


	2011



	Từ 0 đến 14 tuổi
	27,0
	24,1

	Từ 15 đến 59 tuổi
	64,0
	66,2

	Từ 60 tuổi trở lên
	 9,0
	 9,7



1. Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu dân số theo nhóm tuổi ở nước ta năm 2005 và 2011.


2. Nhận xét sự biến động cơ cấu dân số theo độ tuổi ở nước ta qua hai năm trên.
Câu III (3,0 điểm).
Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam và kiến thức đã học, em hãy:

1. Kể tên 06 vịnh biển ở miền tự nhiên Nam Trung Bộ và Nam Bộ nước ta. 

2. Nêu khái quát về Biển Đông.
------------------------------ Hết ------------------------------

Thí sinh chỉ được sử dụng Atlat Địa Lý Việt Nam trong quá trình làm bài.
Giám thị không giải thích gì thêm.
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	CÂU
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu I

(4,0 điểm)


	1. Nêu đặc điểm thiên nhiên nổi bật của phân lãnh thổ phía Bắc và phần lãnh thổ phía Nam nước ta (3,0 điểm)
a. Phần lãnh thổ phía Bắc: ( Từ dãy Bạch Mã trở ra)
- Thiên nhiên đặc trưng cho vùng khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh

- Đặc điểm khí hậu:

+Nhiệt độ trung bình năm trên 200C, có 2 – 3 tháng mùa đông lạnh dưới 180C
+ Biên độ nhiệt trung bình năm lớn

- Đặc điểm cảnh quan:

+ Cảnh quan thiên nhiên tiêu biểu là đới rừng nhiệt đới gió mùa. Mùa đông nhiều loài cây rụng lá, mùa hạ cây cối xanh tốt.

+ Thành phần loài sinh vật: Các loài nhiệt đới chiếm ưu thế, ngoài ra còn các loài cây cận nhiệt đới, ôn đới và các loài thú có lông dày.Ở đồng bằng vào mùa đông trồng được rau ôn đới.
b. Phần lãnh thổ phía Nam: (từ dãy Bạch Mã trở vào)

- Thiên nhiên mang sắc thái của vùng khí hậu cận xích đạo gió mùa.
- Đặc điểm khí hậu:

+ Nhiệt độ trung bình năm trên 250C và không tháng nào dưới 200C.
+ Biên độ nhiệt TB năm nhỏ.

-  Đặc điểm cảnh quan:

+ Cảnh quan tiêu biểu là đới rừng cận xích đạo gió mùa.

+ Trong rừng xuất hiện nhiều loài cây chịu hạn, rụng lá vào mùa khô.

+ Động vật tiêu biểu loài thú lớn vùng nhiệt đới và xích đạo như voi, hổ, báo… Vùng đầm lầy có cá sấu, trăn…. 

2. Giải thích nguyên nhân:(1,0 điểm)
 - Lãnh thổ nước ta kéo dài theo chiều Bắc – Nam(trên 15 vĩ độ).
- Nước ta nằm trong khu vực chịu tác động mạnh mẽ của gió mùa nhất là gió mùa Đông Bắc. Sự suy giảm mạnh của khối không khí lạnh khi di chuyển xuống phía nam đã làm sâu sắc hơn sự khác biệt của thiên nhiên theo vĩ độ
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	Câu II

(3,0 điểm)


	1. Vẽ biểu đồ hình tròn thể hiện cơ cấu dân số theo độ tuổi nước ta năm 2005 và 2011: (2,0 điểm)

- HS vẽ 2 BĐ hình tròn bằng nhau hoặc 2 BĐ hình tròn năm 2011 lớn hơn 2005. (Nếu HS vẽ BĐ năm 2005 lớn hơn BĐ năm 2011 thì cho 1,0 điểm)

- Vẽ các dạng BĐ khác không cho điểm. 

- Có đủ và đúng các thành phần, có chú thích, có tên biểu đồ.

- Trường hợp có chi tiết sai, hoặc thiếu, hoặc không phù hợp: trừ 0,25đ/ mỗi chi tiết.
2. Nhận xét: (1,0 điểm) 
- Cơ cấu DS nước ta không đồng đều giữa các nhóm tuổi và từ năm 2005 đến 2011 có sự thay đổi.  
- Cụ thể:

+ Tỷ lệ nhóm DS từ 0 đến 14 tuổi giảm dần. (Dẫn chứng)
+ Tỷ lệ nhóm DS từ 15 đến 59 tuổi và từ 60 tuổi trở lên tăng dần. (Dẫn chứng)

- DS nước ta đang tiến dần đến sự già hóa.
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	Câu III
(3,0 điểm)


	1. Kể tên 06 vịnh biển ở miền tự nhiên NamTrung Bộ và Nam Bộ: (1,5 điểm)

- Vịnh Đà Nẵng.

- Vịnh Nước Ngọt.

- Vịnh Quy Nhơn. 

- Vịnh Xuân Đài.

- Vịnh Vân Phong.

- Vịnh Cam Ranh 
(Mỗi vịnh biển đúng cho 0,25 điểm)

2. Khái quát về Biển Đông: (1,0 điểm)
- Biển Đông là một biển rộng.
- Là một biển tương đối kín, phía bắc và phía tây là lục địa, phía đông và đông nam được bao bọc bởi các vòng cung đảo.

- Biển Đông nằm trong vùng nhiệt đới ẩm gió mùa.
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